
Sản xuất nông nghiệp

23,3
nghìn ha

23,8%

DT gieo trồng Vụ xuân 2024

Số lượng đàn vật nuôi tháng 2 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 

16,2
nghìn ha

27,3%

Lúa

0,3
nghìn ha

13,9%

Khoai lang

1,8
nghìn ha

43,4%

Lạc

2,8
nghìn ha

5,9%

Rau các loại

Trâu Bò Lợn Gà

4,9% 4,5% 4,8 % 2,4 %

Diện tích gieo trồng một số cây trồng

T Ì N H  H Ì N H  K I N H  T Ế  - X Ã  H Ộ I  
Tỉnh Bắc Giang – Tháng 2 và 2 tháng năm 2024

Đến ngày 15/2

0,9
nghìn ha

3,6%

Ngô



Lâm nghiệp

Trồng rừng

1103 ha

1,8%

Trồng cây phân tán

0,9
triệu cây

2,2%

Gỗ

127
nghìn m3

1,6%

8,8 nghìn tấn

2,2 %

Sản lượng

thủy sản

Sản lượng thuỷ sản 2 tháng năm 2024

8,3 nghìn tấn

2,5 %

Sản lượng

nuôi trồng

0,5 nghìn tấn

2,2 %

Sản lượng

khai thác

Trồng rừng 2 tháng năm 2024

Khai thác gỗ và củi 2 tháng năm 2024

Củi

11,5
Ste

1,0%

2 tháng năm 2024



Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng năm 2024 so cùng kỳ (%) 

Toàn ngành

28,71 28,9523,85 

Khai khoáng Chế biến, chế tạo

17,61 2,55Sản xuất phân

phối điện, khí

đốt …

Cung cấp

nước; quản lý, 

xử lý rác …

Bộ com–lê, quần áo …

35,2 triệu cái 20%

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu so 2 tháng năm 2024 với cùng kỳ

U rê

73,6 nghìn tấn 16,4%

Tai nghe nối micro

12,9 triệu cái 70,1%

Đồng hồ (6-10 triệu)

1,3 triệu cái 79,8 %

Thức ăn chăn nuôi

15,5 nghìn tấn 46,5%

Mạch điện tử tích hợp

51,8 triệu cái 16,3%

Thiết bị ngoại vi

39,8 triệu cái 69,5 %
Điện thương phẩm

960 triệu KWh    21,4%

02 tháng năm 2024



Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách 2 tháng năm 2024

Tổng mức BLHH và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng 2024

12,7 %

386,6 tỷ

Cấp huyện

636,0 tỷ đồng– 16%Tổng số

53,5%

16,1 tỷ

Cấp xã

16,7 %

233,3 tỷ

Cấp tỉnh

Bán lẻ hàng hóa

16,2

7800,5
Tỷ đồng

Lưu trú ăn uống

19,0

970,7
Tỷ đồng

Du lịch lữ hành

22,6

7,8
Tỷ đồng

Dịch vụ khác

13,6

2135,3
Tỷ đồng

TỔNG SỐ 10914,3 tỷ 15,9 %

02 tháng năm 2024



Vận tải hành khách và hàng hóa so với cùng kỳ

Vận tải hành khách

Vận chuyển

9,1 Triệu lượt khách 10,5 %

Luân chuyển

400 14,6 %

Triệu lượt HK.km

Vận tải hàng hóa

Vận chuyển

17 Triệu tấn 19,7 %

Luân chuyển

409,7 19,2 %

Triệu tấn.km

02 tháng năm 2024

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2024

102,26%

CPI tháng 2 so 

với cùng kỳ

2023

101,24%

CPI so với

tháng trước

112,00%

CPI so với kỳ

gốc 2019

101,88%

CPI bình quân 2 

tháng 2024 so 

cùng kỳ



Y tế

An toàn giao thông tháng 02 năm 2024

Tháng 02 năm 2024

28 vụ

Tai nạn giao

thông

Tổng số

9366
Vụ

Xử lý vi phạm ATGT

4304 2483

Nồng độ

cồn

Quá tốc

độ

5330
Giường bệnh

178 nghìn

Lượt khám

99,2 %

Công suất GB

Một số bệnh dịch

12

Ly 

amip

197

Viêm

gan

566

Cúm

92

Thủy

đậu

171

Tiêu

chảy

Kết quả khám chữa bệnh tháng 02 năm 2024


